BẢNG MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Kèm theo Quyết định số 135 /2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12  năm 2009
 của UBND tỉnh Bắc Giang

I. BẢNG 1:  BẢNG MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THUỘC NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Quy định chung cho các huyện và thành phố)

Đơn vị tính : đồng/m2
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 NĂM
	ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
	ĐẤT RỪNG
 SẢN XUẤT

	1
	Thành phố Bắc Giang
	50.000
	45.000
	40.000
	17.000

	2
	Các thị trấn
	42.000
	40.000
	33.000
	14.000

	3
	Các xã trung du
	40.000
	38.000
	31.000
	13.000

	4
	Các xã miền núi.(Khu vực III)
	50.000 
	34.000
	27.000
	6.000

	5
	Các xã miền núi (còn lại)
	40.000
	34.000
	27.000
	6.000



- Các xã miền núi khu vực III xác định theo các Quyết định sau:

1. Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển.

2. Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển.
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